Thứ ….. ngày …. tháng 11 năm 201..
Họ và tên:


Dạy lớp: 


Giáo án dự thi


Môn: Địa lí
Thời gian: 40 phút

Bài: 



LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN (TCT 11)
I/MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Kiến thức:

-  Nêu được một số đặc điểm nổi bật về tình hình phát triển và phân bố lâm nghiệp và thủy sản ở nước ta.

+ Lâm nghiệp gồm các hoạt động trồng rừng và bảo vệ rừng, khai thác gỗ và lâm sản; phân bố chủ yếu ở miền núi và trung du.

+ Ngành thủy sản gồm các hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, phân bố ở vùng ven biển và những nơi có nhiều sông, hồ ở các đồng bằng. 

- Sử dụng sơ đồ, bảng số liệu, biểu đồ, lược đồ  để bước đầu nhận xét về cơ cấu  và phân bố  lâm nghiệp và thủy sản.

2. Kỹ năng:

- Biết được những đặc điểm nổi bật của ngành lâm nghiệp và thủy sản của nước ta.
- Hiểu biển đảo, các quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam.

- Ý thức được chủ quyền biển đảo nước ta.
3. Thái độ:

-  HS yêu thích môn học.

- Giáo dục HS tính tự giác trong học tập.

II/CHUẨN BỊ :

- Bài giảng, máy chiếu và cácthiết bị liên quan.

- Bảng phụ.

III/CÁC HOẠT ĐÔNG TRÊN LỚP:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1/ Ổn định lớp : Cho HS hát.

2/ Kiểm tra bài cũ : 2 HS trả lời
- Câu 1: Hãy kể tên một số loại cây trồng ở nước ta?
Câu 2: Hãy kể tên một số vật nuôi ở miền núi và vật nuôi ở đồng bằng?
- Nhận xét bài cũ
3/Bài mới :

 Giới thiệu :
- Trước khi vào bài mới cô mời các em quan sát một đoạn video. Các em thấy cảnh trong video ở đâu nhỉ? có đẹp không? Vậy làm sao để duy trì được những cảnh đẹp ấy thì chúng ta cần phải trồn, chăm sóc và bảo vệ rừng. Ngoài ra cũng ta cũng phải giữ cả môi trương biển nữa, bởi ở nước ta rừng vàng, biển bạc, đất phì nhiêu. Bài học hôm nay      cô mời các em tìm hiểu về vai trò của rừng và biển trong đơí sống và sản xuất của nhân dân ta.

  Tìm hiểu bài:

a) Lâm nghiệp
( Tìm hiểu trên lược đồ:  Cá nhân
- Quat sát lược đồ và cho biết ngành lâm nghiệp phân bố chủ yếu ở đâu?
- GV  nhận xét, tuyên dương.
( Sinh hoạt nhóm 2:

- Nêu các hoạt động chính của lâm nghiệp?

- Nhận xét về sự thay đổi diện tích rừng của nước ta?
Kết luận: Lâm nghiệp gồm có các hoạt động trồng và bảo về rừng, khai thác gỗ và các lâm sản khác.

- Cho HS quan sát thêm một số hình ảnh về hoạt động trồng rừng, bảo vệ rừng.

+ Từ năm 1980 đến 1995, diện tích rừng bị giảm do khai thác rừng bừa bãi, đốt rừng làm nương rẫy.

+ Từ năm 1995 đến 2004, diện tích rừng tăng do Nhà nước, nhân dân tích cực trồng và bảo vệ rừng.

- Cho HS quan sát thêm một số hình ảnh về tác hại của việc phá rừng dẫn đến thiêu tai (lũ lụt và hạn hán).
- Liên hệ giáo dục HS về ý thức chăm sóc và bảo vệ rừng.
b)  Ngành thuỷ sản. Sinh hoạt nhóm 4
- HS thảo luận 2 nội dung:

+ Kể tên các hoạt động chính của ngành sủy sản.

+ So sánh sản lượng thủy sản của năm 1990 và năm 2003
-GV kết luận:
+ Các hoạt động chính của ngành sủy sản gồm đánh bắt thủy sản và nuôi trồng thủy sản.
+ Năm 1990 sản lượng thuỷ sản khai thác nhiều hơn sản lượng thủy sản nuôi trồng.

+ Năm 2003 sản lượng khai thác nhiều hơn sản lượng nuôi trồng. 

+ Tổng sản lượng thuỷ sản của nước ta năm 2003 là 1850 nghìn tấn; thuỷ sản nuôi trồng 1003 nghìn tấn.
- Cho HS quan sát ,một số tranh về nuôi trồng và đánh bắt thủy sản
- Giáo dục HS ý thức bảo vệ môi trường
-Nêu thêm một số câu hỏi:
1. Nước ta có những điều kiện nào để phát triển ngành thủy sản?
2. Kể tên một số loại thủy sản đang được nuôi nhiều ở nước ta?
3. Ngành thủy sản phân bố chủ yếu ở đâu?
- GV chốt ý và cho HS nêu nội dung bài học.
- GV liên hệ GD: Cần làm gì để bảo vệ các loài thuỷ hải sản? 
- GV chuyển ý: Như vậy cô và trò chúng ta đã hoàn thành nội dung bài học. Để giúp các em khắc sâu kiến thức và thay đổi không khí thì chúng ta sẽ chơi một trò chơi rất thú vị có tên gọi trò chơi ô cửa bí mật.

4. Trò chơi củng cố: Ô cửa bí mật (chơi theo nhóm
Luật chơi: Cho lớp chia thành 4 nhóm, đại diện nhóm đứng dậy quay. Trúng vào câu hỏi nào thì nhóm thảo luận nhanh để trả lời câu hỏi đó. Trả lời đúng được nhận một phần thưởng. Trả lời sai thì nhóm khác có quyền trả lời thay và nhận thưởng.

Phần thưởng cũng lựa chọn một trong các bông hoa, trúng phần thưởng nào nhận phần thưởng đó.

Phần thưởng và câu hỏi chỉ chọn một lần.

5/ Liên hệ - Nhận xét :
* Liên hệ, giáo dục tích hợp biển đảo.
- Cho HS quan sát tranh và giáo dục tích hợp tình yêu biển đảo:

Các em biết không, biển không chỉ cung cấp cho ta nguồn thu về thủy mà còn cung cấp cho ta nhiều giá trị khác như là du lịch, dầu mỏ,… nước ta có nhiều cảnh đẹp hùng vĩ như Vịnh Hạ Long (được Unesco công nhận là kì quan thế giới), cảnh đẹp biển nha trang, và nhiều ảnh cảnh về biển khác. Đặc biệt nước ta có các quần đảo lớn nhỏ ngoài biển khơi như quần Đảo Trường Sa, Hoàng Sa do tỉnh Khánh Hòa quản lí. Các em cần phải nhớ Quần Đảo Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam. Chúng ta yêu biển đảo và sẽ gìn giữ môi trường sạch đẹp.
* Nhận xét, dặn dò: 
 - Về nhà xem lại bài, trả lời câu hỏi SGK.

 - Chuẩn bị bài sau: Công nghiệp  

 - Nhận xét tiết học.
	- 2 HS trả lời câu hỏi; lớp nhận xét.
1. Một số loại cây trồng như: lúa, cây ăn quả, cà phê, chè, cao su...
2. Trâu, bò được nuôi nhiều ở miền núi, lợn và gia cầm được nuôi nhiều ở đồng bằng.
- HS quan sát video
HS quan sát lược đồ và trả lời 

+ Ngành lâm nghiệp phân bố chủ yếu ở vùng núi và trung du.
- HS thảo luận
- HS trình bày kết quả.

- HS quan sát tranh.

- HS ghi nhớ vận dụng
- Các nhóm thảo luận.
- Đại diện các nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS quan sát rút kinh nghiệm
- HS quan sát tranh
- HS xem và vận dụng.

-HS trả lời cá nhân
- Có vùng biển rộng, có nhiều hải sản, có mạng lưới sông ngòi dày đặc, người dân có nhiều kinh nghiệm, nhu cầu về thủy sản ngày càng tăng ....

+ Nước ngọt: cá rô, cá tra, cá rô phi, cá điêu hồng ....

+ Nước mặn: tôm, sò, nghêu, cua ....

- Ở vùng ven biển, ở những nơi có nhiều sông hồ, ở các đồng bằng ....

- HS nêu nội dung bài học:
Bên cạnh việc khai thác gỗ và lâm sản, nghề trồng rừng của nước ta đang ngày càng phát triển. Ngành lâm nghiệp phân bố chủ yếu ở vùng núi và trung du. Ngành thủy sản đang phát triển mạnh ở vùng ven biển và những nơi có nhiều sông, hồ ở các đồng bằng.
-HS trả lời theo từng ý trong câu hỏi.

HS nhận xét 

- HS lắng nghe.

- Lớp chia thành 4 nhóm để tham gia chơi tròi chơi.

Các câu hỏi và đáp án:
1. Em hãy giải thích sơ đồ các bức tranh sau?
- Đáp án: Chặt phá rừng bừa bãi sẽ dẫn đến lũ lụt và hạn hán
2. Em hãy giải thích sơ đồ các bức tranh sau?
- Đáp án: Chai thuốc sâu vứt bừa bãi làm ô nhiễm nguôn nước nên cá chết

3. Năm 2003 thủy sản khai thác nhiều hơn thủy sản nuôi trồng bao nhiêu triệu tấn?
- Đáp án: Năm 2003 thủy sản khai thác nhiều hơn thủy sản nuôi trồng là 853 triệu tấn.
4. Diện tích rừng của nước ta năm nào giảm mạnh nhất? Còn lại bao nhiêu ha?
- Đáp án: Năm 1995: chỉ còn 9,3 triệu ha
- HS quan sát ghi nhớ và vận dụng



